Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên dự án: Dự toán kinh phí thực hiện mô hình áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp và xử lý rơm rạ sau thu hoạch vụ Đông Xuân để tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất lúa vụ Hè Thu 2026.
-  Gói thầu 1: Cung cấp giống lúa và phân bón nông nghiệp.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông 
- Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp Nông lâm-Thuỷ lợi-Thuỷ sản.      
- Thời gian thực hiện: Vụ Hè Thu 2026.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Huế.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
B. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Các yêu cầu chung:
1. Yêu cầu hàng hóa:
- Đối với giống:
+ Giống lúa được sản xuất tại Việt Nam, có Quyết định về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới/Quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng/Thông báo Kết luận của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Hội nghị đầu bờ đánh giá khảo nghiệm diện hẹp các giống lúa mới vụ Đông Xuân 2025-2026.
+ Chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa QCVN 01-54:2011/BNNPTNT.
+ Quy cách bao bì giống lúa đóng tịnh 10kg/bao,20kg/bao. Toàn bộ bao bì các giống lúa có in nhãn mác của Công ty, có phiếu bảo hành chất lượng kèm theo.
- Đối với phân bón:
+ Đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNNPTNT.
+ Hàng mới nguyên 100%, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, hợp pháp.
+ Quy cách đóng gói: 25kg/bao, 50kg/bao. Bao nguyên không bị rách, có đủ nhãn mác.
2. Yêu cầu chung về điều kiện làm việc của hàng hóa: Phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. 
3. Điều kiện bảo hành: 
- Toàn bộ hàng hóa phân bón được bảo hành ít nhất trong khoảng thời gian >6 tháng. 
- Đối với giống lúa được bảo hành trong vụ Hè Thu năm 2026.
II. Yêu cầu về thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa:
1. Phạm vi cung cấp và thông số kỹ thuật
Bảng số 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và thông số kỹ thuật


	STT
	Danh mục
hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị
	Mô tả hàng hóa (1)
	Ghi chú

	1
	Giống lúa HG244
	
	1.000
	kg
	Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống Lúa QCVN01-54:2011/BNNPTNT: 
- Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn: 99%
- Hạt khác giống có thể phân biệt được, % số hạt, không lớn hơn: 0,3% 
- Hạt cỏ dại nguy hại, số hạt/kg, không lớn hơn: 10 hạt/kg;
- Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn: 80%
- Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn: 13,5%
+ Hat giống vàng sáng, hạt mẩy đều, không bị mối mọt.

	+ Quy cách đóng gói: 10 kg/bao, 20kg/bao. Bao nguyên không bị rách, đủ nhãn mác và phiếu bảo hành chất lượng.

	2
	Giống lúa Khang dân
	
	3.875
	kg
	
	

	3
	Phân NPK 16:16:8 Năm lá
(hoặc tương đương loại Năm Lá)
	
	24.375
	kg
	- Xuất xứ Việt Nam
- Đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón QCVN01-189:2019/BNNPTNT
- Đạm tổng số 16%; 
Lân hữu hiệu 16%; 
Kali hữu hiệu 8%; 

	Quy cách đóng gói: 25kg/bao, 50kg/bao. Bao nguyên không bị rách, có đủ nhãn mác.


	4
	Phân Kaliclorua Hà Anh
(hoặc Tương đương loại Hà Anh”
	
	3.900
	kg
	- Xuất xứ Việt Nam
- Đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón QCVN01-189:2019/BNNPTNT
- Kali hữu hiệu ≥60%; 
Độ ẩm≤10%; 

	


 
  2. Tiến độ cung cấp
Bảng số 2. Tiến độ cung cấp
	
STT
	Danh mục 
hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị
	Địa điểm 
cung cấp
	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu(1)

	1
	Giống lúa HG244
	1.000
	kg
	1/HTX NN Thanh Hương - phường Phong Phú 
2/HTX NN Thủy Thanh - phường Thanh Thủy HG244 
3/HTX NN Phú Đa 2 - xã Phú Vang 4/HTX NN Đại Thành - xã Lộc An 5/HTX NN Kim Thành - phường Hóa Châu 
6/HTX NN Thủy Lương - phường Hương Thủy 
7/HTX NN Phú Mậu 2 - phường Dương Nổ 
8/HTX NN Sịa 1 - xã Quảng Điền 9/HTX NN Thủy Châu - phường Hương Thủy 
10/ HTX NN Tây Xuân - phường Kim Trà
	

	2
	Giống lúa Khang dân
	3.875
	kg
	
	

	3
	Phân NPK 16:16:8
	24.375
	kg
	
	

	4
	Phân Kaliclorua 
	3.900
	kg
	
	



Bảng số 3: Số lượng và chủng loại giống, phân bón nông nghiệp giao cho các điểm làm mô hình
	TT
	Nội dung
	SỐ LƯỢNG GIỐNG (kg)
	SỐ LƯỢNG PHÂN BÓN (kg)

	
	
	HG244
	Khang dân
	Kaliclorua 
	NPK 16:16:8

	1
	HTX Thanh Hương 
	500.0
	 
	400
	2.500

	2
	HTX Thủy Thanh
	 
	625
	500
	3.125

	3
	HTX Phú Đa 
	 
	500
	400
	2.500

	4
	HTX Đại Thành
	500.0
	 
	400
	2.500

	5
	HTX Kim Thành
	
	500
	400
	2.500

	6
	HTX Thủy Lương 
	
	500
	400
	2.500

	7
	HTX Phú Mậu 2
	
	500
	400
	2.500

	8
	HTX Sịa 1
	
	500
	400
	2.500

	9
	HTX Thủy Châu
	
	500
	400
	2.500

	10
	HTX Tây Xuân
	
	250
	200
	1.250

	TỔNG CỘNG
	1.000
	3.875
	3.900
	24.375
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4. Yêu cầu khác:
- Có hướng dẫn kỹ thuật kèm theo.
- Giao 1 lần trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng tại các điểm tham gia mô hình vụ Hè Thu năm 2026.
5. Kiểm tra và thử nghiệm:
- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại công trình để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.
- Mọi chi phí cho việc kiểm tra và thử nghiệm do nhà thầu chịu


